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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 
 

Điều 1. Mục đích xây dựng Quy chế  

- Tạo quyền chủ động trong công việc cho viên chức, người lao động có thành 

tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn 

thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng 

tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực;  

- Động viên, khuyến khích, bảo vệ viên chức, người lao động năng động, sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;  

- Tạo động lực cho viên chức, người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.  

- Làm căn cứ để Kho bạc Nhà nước quản lý, kiểm soát thanh toán chế độ tiền 

thưởng của đơn vị; đồng thời cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ 

quan thanh tra, kiểm toán theo dõi, kiểm tra thực hiện theo quy định. 

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Quy chế  

Nguồn kinh phí chi thực hiện chế độ tiền thưởng chỉ được dùng để thưởng 

đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm theo kết quả đánh 

giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân trong Trung tâm. Việc 

xem xét hưởng chế độ tiền thưởng đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm 

Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên được thực hiện theo nguyên tắc 

chính xác, công khai, minh bạch, dân chủ và công khai trong toàn Trung tâm. 

- Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, 

nhiệm vụ mà cá nhân, tập thể phải đảm nhiệm hoặc được giao.  

- Thành tích theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hằng năm là kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của 

viên chức, người lao động.  



Điều 3. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế tiền thưởng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường 

xuyên huyện Vĩnh Bảo căn cứ theo khoản 1, 2, Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-

CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

Điều 4. Đối tượng áp dụng  

- Viên chức, người lao động có tên trong danh sách trả lương của Trung tâm 

GDNN-GDTX bao gồm: 

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục 

Thường xuyên hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

+ Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị 

định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng phải thuộc trường hợp được áp dụng 

hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 

204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. 

- Trong năm ngân sách, những trường hợp không có tên trong danh sách đánh 

giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm thì không thuộc đối tượng áp 

dụng Quy chế này.  

Điều 5. Tiêu chí xét thưởng:  

1. Thưởng theo thành tích công tác đột xuất đối với cá nhân gồm một trong 

các trường hợp sau:  

- Chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; Có ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy chế của cơ quan, tổ chức.  

- Có thành tích đột xuất, là cá nhân có thành tích nổi trội trong tổ chức. Việc 

xác định cá nhân có thành tích nổi trội trong tổ chức được xác định khi đạt một trong 

các điều kiện cụ thể như sau:  

+ Đạt giải trong các cuộc thi, hội thi, hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, 

TDTT do cấp Sở hoặc cấp thành phố tổ chức. 

+ Đạt giải trong các cuộc thi, hội thi do Trung tâm tổ chức. 

+ Giáo viên tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thi học sinh giỏi các 

môn văn hóa, TDTT, Hội khỏe Phù Đổng, Khoa học kỹ thuật, STEM, IOE, dạy ôn 

thi Tốt nghiệp vượt chỉ tiêu/môn, thiết kế Bài giảng điện tử Elearning, Sản phẩm 

Công nghệ thông tin, GVCN có thành tích trong công tác quản lý lớp (Mỗi khối 01 

GVCN), được tặng Bằng khen, Giấy khen về nghiên cứu khoa học ứng dụng, đề tài 

khoa học. 



+ Được cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen, Giấy khen hoặc Chứng nhận khi 

tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên, các 

cơ quan cấp sở, cấp TP trở lên tổ chức.  

2. Thưởng theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hằng năm 

Căn cứ các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, người lao động theo quy 

định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh 

giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Luật lao động và theo quy 

định của pháp luật hiện hành, cụ thể: Tiêu chí thưởng theo kết quả đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với công chức, người lao động khi công 

chức, người lao động được xếp loại chất lượng ở 2 mức độ sau:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

Điều 6. Quy trình, thủ tục xét thưởng:  

1. Đối với thành tích công tác đột xuất  

- Căn cứ kết quả các cuộc thi, hội thi (gồm các Quyết định công nhận, Giấy 

khen, thông báo kết quả…) các Tổ trưởng chuyên môn lập danh sách viên chức đạt 

giải để đề nghị khen thưởng đột xuất gửi về cho Thư ký hội đồng. 

- Thư ký hội đồng lập Biên bản kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng đột 

xuất cho viên chức đạt giải trong các cuộc thi, hội thi trình Hội đồng thi đua - khen 

thưởng xem xét đề nghị khen thưởng.  

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp và danh sách đề nghị khen thưởng (gồm các 

Quyết định công nhận, Giấy khen, thông báo kết quả…), Tổ trưởng Tổ Hành chính 

tham mưu cho Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định chi tiền thưởng. 

2. Đối với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm  

- Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, từng Tổ chuyên môn tiến 

hành họp bình xét đánh giá, xếp loại của viên chức, người lao động của tổ mình và 

nộp kết quả về Thư ký Hội đồng thi đua của Trung tâm tổng hợp.  

- Hội đồng thi đua tiến hành họp đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động 

về mức độ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ được giao; Thư ký hội đồng lập Biên bản 

kèm theo danh sách kết quả đánh giá, xếp loại thông báo công khai đến toàn thể 

viên chức, người lao động và trên hệ thống của Trung tâm.  

- Căn cứ Biên bản và danh sách đề nghị khen thưởng, Tổ trưởng Tổ Hành 

chính tham mưu cho Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định chi tiền thưởng. 



CHƯƠNG II 

QUY ĐỊNH VỀ MỨC THƯỞNG 

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của 

Chính phủ quy định Mức lương cơ sở (MLCS) từ ngày 01/7/2024 làm căn cứ để 

tính hưởng là 2.340.000 đồng.  

Điều 7. Mức tiền thưởng theo thành tích công tác đột xuất  

1. Mức thưởng cụ thể đi kèm với Giải cấp ngành, TP:  

a. Đạt giải Nhất   - Mức hưởng 1,0 lần MLCS: 2.340.000đ  

b. Đạt giải Nhì   - Mức hưởng 0,8 lần MLCS: 1.872.000đ  

c. Đạt giải Ba   - Mức hưởng 0,6 lần MLCS: 1.404.000đ  

d. Đạt giải Khuyến khích - Mức hưởng 0,4 lần MLCS: 936.000đ  

2. Mức thưởng cụ thể đi kèm với Giải cấp Trung tâm:  

a. Đạt giải Nhất   - Mức hưởng 0,8 lần MLCS: 1.872.000đ  

b. Đạt giải Nhì   - Mức hưởng 0,6 lần MLCS: 1.404.000đ  

c. Đạt giải Ba   - Mức hưởng 0,4 lần MLCS: 936.000đ  

d. Đạt giải Khuyến khích - Mức hưởng 0,2 lần MLCS: 468.000đ  

3. Mức thưởng cụ thể đi kèm với việc tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn 

học sinh tham gia các hội thi cấp quốc gia, cấp TP, cấp Trung tâm:  

a. Bằng khen cấp Bộ, ngành  - Mức hưởng 1,0 lần MLCS: 2.340.000đ  

b. Giấy khen cấp TP, Sở   - Mức hưởng 0,8 lần MLCS: 1.872.000đ  

c. Giấy khen cấp huyện  - Mức hưởng 0,4 lần MLCS: 936.000đ 

c. Giấy khen cấp Trung tâm:  - Mức hưởng 0,2 lần MLCS: 468.000đ  

- Trong trường hợp kết quả hội thi, cuộc thi, tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn 

học sinh… không xác định giải cụ thể, có nhiều học sinh đạt giải hoặc nhiều người 

tham gia đạt giải, thì mức tiền thưởng chỉ tính cho một trường hợp đạt giải cao nhất 

với mức tiền thưởng cao nhất; 

- Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều hình thức khen thưởng 

(Bằng khen/Giấy khen), có thời gian, thành tích đạt được các hình thức khen thưởng 

đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các hình thức khen thưởng tương ứng. 

Điều 8. Mức tiền thưởng theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ hằng năm  



1. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại: Hội đồng thi đua tiến hành họp xét 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng viên chức, người lao động. Không 

đánh giá và xếp loại đối với một trong các trường hợp sau đây:  

a) Có thời gian tuyển dụng hoặc đang hợp đồng lao động dưới 6 tháng.  

b) Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 

03 tháng đến 06 tháng, trừ trường hợp cá nhân nghỉ thai sản. Trường hợp chuyển 

công tác sang đơn vị mới, nhưng có thời gian từ 6 tháng trở lên sẽ được xét tính 

hưởng theo số tháng thực tế công tác tại Trung tâm.  

2. Hệ số tiền thưởng theo kết quả đánh giá, xếp loại:  

- Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Hệ số: 1,0  

- Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Hệ số: 0,8  

3. Công thức tính:  

Tiền hưởng 

của cá nhân 
= 

Hệ số 

chi thưởng 
x 

Số tiền thưởng 

bình quân 

 
Số tiền thưởng 

bình quân 
= 

Tổng tiền thưởng 

Còn lại cuối năm 
/ 

Tổng hệ số 

tiền thưởng 

 
Tổng hệ số  

thưởng 
= 

Tổng hệ số  

của từng loại 
x 

Tổng số người 

của từng loại 
 

Ví dụ: Cuối năm 2024 kết quả đánh giá xếp loại 26 người như sau:  

+ Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 10 người  

+ Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 16 người  

- Tổng hệ số thưởng: (10 người x hệ số 1,0 =10) + (16 người x hệ số 0,8 = 

12,8) = 22,8  

- Số tiền thưởng bình quân: Số tiền còn lại cuối năm: 120.000.000 đồng 

/22,8 = 5.263.157 đồng  

- Tiền thưởng từng cá nhân được hưởng:  

+ “Hoàn thành XS nhiệm vụ”: Hệ số 1,0 x 5.263.157 đồng = 5.263.157 đồng.  

+ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Hệ số 0,8 x 5.263.157 đồng = 4.210.525 đồng 

4. Phương thức chi trả  

Đến ngày 31/12 hằng năm đối với GDNN, đến ngày 31/5 hằng năm đối với 

GDTX sau khi xác định số tiền thưởng còn lại cuối năm và kết quả đánh giá, xếp 

loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Hội đồng thi đua Trung tâm, Giám 

đốc quyết định danh sách người được khen thưởng theo thẩm quyền, kế toán thực 



hiện chi tiền thưởng cho viên chức và người lao động của Trung tâm bằng hình thức 

thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân theo quy định hiện hành. 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 9: Tổ chức triển khai thực hiện  

- Quy chế tiền thưởng là căn cứ pháp lý dùng để thực hiện các nội dung chi 

thưởng của nhà trường nhằm đảm bảo các quy định của Nghị định số 73/2024/NĐ-

CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 62/2024/TT-BTC của 

Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành về chi tiền thưởng.  

- Quy chế tiền thưởng đã được thống nhất và thông qua toàn thể cán bộ, viên 

chức, người lao động Trung tâm; các khoản chi không quy định cụ thể tại Quy chế 

này thì được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

- Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, phát sinh các Tổ 

chuyên môn, kế toán và bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo trình Giám đốc 

để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Quy chế cho phù hợp. 


